
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,375,610,115      

1 01/11/2020 Cô Liễu cho tiền mặt 5,000,000             

2  Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 2,000,000             

3 02/11/2020 Chú Phương Trần ở Mỹ cho 300USD*23.100 6,930,000             

4 03/11/2020 Công Ty mủ bảo hiểm AGU cho vô tài khoản 801 5,000,000             

5 04/11/2020 Cửa hàng Inox Tuấn Anh cho tiền mặt 500,000                

6 05/11/2020 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 6,000,000             

7 14/11/2020 Trường Đinh Thiện Lý cho tiền mặt 20,000,000           

8 16/11/2020 Cô Yến, Cô Chi ĐH KT K15 cho tiền mặt 10,000,000           

9 17/11/2020 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5,000,000             

10 20/11/2020 Chú Minh cho vô tài khoản 801 2,000,000             

11  Công Ty Williams cho vô tài khoản 801 58,000,000           

12 25/11/2020 Gia đình Chú Hào Lương cho tiền mặt 15,000,000           

13  Bạn Chú Cang cho vô tài khoản 801 2,784,000             

14 26/11/2020 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 3,000,000             

15 27/11/2020 Chú Vu Ba Ton cho vô tài khoản 801 2,000,000             

16  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2,000,000             

17 30/11/2020 Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 10,595,000           

18  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 1,817                    

19  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô tài khoản 801 200,000                

20  0 -                        

Tổng Trong kỳ 156,010,817         

Tổng Cuối kỳ 8,531,620,932      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 23,754,772,034    

1 01/11/2020 Chi tiền thanh toán hóa đơn mua sơn, lưới 480,000                

2  Chi tiền mua que hàn inox 125,000                

3  Chi tiền chợ 978,000                

4 02/11/2020 Chi tiền cắt cửa kính 230,000                

5  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

6  Chi tiền chợ 1,000,000             

7 03/11/2020 Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

8  Chi tiền chợ 952,000                

9  Chi tiền trả phí nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng 22,000                  

10 04/11/2020 Chi tiền mua chuồng chó inox 2,450,000             

11  Chi tiền mua sơn, dây ống hơi 261,000                

12  Chi tiền mua chổi 350,000                

13  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

14  Chi tiền chợ 858,000                
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15 05/11/2020 Chi tiền trả phí nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng 33,000                  

16  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

17  Chi tiền chợ 982,000                

18 06/11/2020 Chi tiền mua bộ sách ôn tuyển sinh cho học sinh Thanh 105,000                

19  Chi tiền mua bộ sách ôn tuyển sinh cho học sinh Y Nhi 105,000                

20  Chi tiền mua bộ sách ôn tuyển sinh cho học sinh Phương Nhi 105,000                

21  Chi tiền mua bộ sách ôn tuyển sinh cho học sinh Tú 105,000                

22  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

23  Chi tiền chợ 945,000                

24 07/11/2020 Chi tiền mua cám cá 30,000                  

25  Chi tiền tài liệu cho học sinh Taih, Như 60,000                  

26  Chi tiền chợ 896,000                

27 08/11/2020 Chi tiền học sinh nam đá banh 200,000                

28  Chi tiền chợ 1,853,000             

29 09/11/2020 Chi tiền mua giày cho học sinh Leny, Hưng, Tam 200,000                

30  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

31  Chi tiền chợ 585,000                

32 10/11/2020 Chi tiền mua que hàn, đá mài 255,000                

33  Chi tiền gas 250,000                

34  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

35  Chi tiền chợ 637,000                

36 11/11/2020 Chi tiền đóng tiền điện 7,132,000             

37  Chi tiền mua giày cho học sinh Hyan 70,000                  

38  Chi tiền mua lục giác 42,000                  

39  Chi tiền mua van, keo ống nước 53,000                  

40  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

41  Chi tiền chợ 523,000                

42 12/11/2020 Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Tài 657,000                

43  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Hồng 657,000                

44  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Y Bim 757,000                

45  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Tam 757,000                

46  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Hưng 757,000                

47  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Leny 757,000                

48  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Phát 757,000                

49  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 học sinh Huin 757,000                

50  Chi tiền sửa xe máy 190,000                

51  Chi tiền tài liệu cho học sinh Taih 80,000                  

52  Chi tiền mua hạt hoa 10,000                  

53  Chi tiền mua ống hơi, keo non, tê, co 88,000                  

54  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

55  Chi tiền chợ 886,000                

56 13/11/2020 Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

57  Chi tiền chợ 888,000                

58 14/11/2020 Chi tiền mua nước suối, ly, trà, đá 120,000                

59  Chi tiền chợ 482,000                

60 15/11/2020 Chi tiền xăng 30,000                  

61  Chi tiền chợ 1,167,000             

62 16/11/2020 Chi tiền gas 250,000                

63  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

64  Chi tiền chợ 680,000                

65 17/11/2020 Chi tiền thay phụ tùng bếp gas 100,000                

66  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

67  Chi tiền chợ 997,000                

68 18/11/2020 Chi tiền đóng tiền internet 544,000                

69  Chi tiền học sinh Hoa đóng quỹ lớp 50,000                  

70  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

71  Chi tiền chợ 963,000                

72 19/11/2020 Chi tiền học sinh Hiếu đóng quỹ lớp 50,000                  

73  Chi tiền học sinh Bảo đóng quỹ lớp 30,000                  

74  Chi tiền học sinh Taih đóng quỹ lớp 30,000                  

75  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

76  Chi tiền chợ 970,000                



77 20/11/2020 Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

78  Chi tiền chợ 895,000                

79 21/11/2020 Chi tiền học sinh Nam đá banh, học sinh nữ ăn chè 600,000                

80  Chi tiền gửi bưu phẩm 10,000                  

81  Chi tiền điện thoại bàn 301,000                

82  Chi tiền điện thoại di động 629,000                

83  Chi tiền chợ 620,000                

84 22/11/2020 Chi tiền mua nước suối 80,000                  

85  Chi tiền chợ 350,000                

86 23/11/2020 Chi tiền mua bao rác 560,000                

87  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

88  Chi tiền chợ 832,000                

89 24/11/2020 Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

90  Chi tiền chợ 994,000                

91 25/11/2020 Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

92  Chi tiền chợ 933,000                

93 26/11/2020 Chi tiền rác 100,000                

94  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

95  Chi tiền chợ 775,000                

96 27/11/2020 Chi tiền gas 250,000                

97  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

98  Chi tiền chợ 913,000                

99  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

100 28/11/2020 Chi tiền cắt cửa kính 250,000                

101  Chi tiền chợ 894,000                

102 29/11/2020 Chi tiền chợ 1,095,000             

103 30/11/2020 Chi tiền lương tháng 11 Thầy Minh 10,000,000           

104  Chi tiền lương tháng 11 Cô Hân 6,000,000             

105  Chi tiền lương tháng 11 Cô Loan 4,000,000             

106  Chi tiền lương tháng 11 Cô Thảo 6,000,000             

107  Chi tiền lương tháng 11 Cô Duyên 6,000,000             

108  Chi tiền lương tháng 11 Chú Sang 8,000,000             

109  Chi tiền chợ 946,000                

110  Chi tiền xăng học sinh Tú đi học 30,000                  

 Tổng chi trong kỳ 90,023,000           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,441,597,932      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,441,597,932      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1 08/11/2020 Một Cô Bác cho 2 thùng sữa -                        

2 11/11/2020 Một Cô Bác cho 10 thùng mì, 2 bao gạo -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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